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  B n ch t phân tích tình th  chi n l cả ấ ế ế ượB n ch t phân tích tình th  chi n l cả ấ ế ế ượ

 Đ c đi m c a tình th  CL:ặ ể ủ ếĐ c đi m c a tình th  CL:ặ ể ủ ế
 Tính khái quát cao h n so v i phân tích tình th  tác nghi pơ ớ ế ệTính khái quát cao h n so v i phân tích tình th  tác nghi pơ ớ ế ệ
 B n ch t ph c t pả ấ ứ ạB n ch t ph c t pả ấ ứ ạ
 Không ch c ch nắ ắKhông ch c ch nắ ắ
 Tác đ ng đ n các quy t đ nh tác nghi pộ ế ế ị ệTác đ ng đ n các quy t đ nh tác nghi pộ ế ế ị ệ
 Đòi h i gi i pháp t ng th  (Bên trong & bên ngoài DN)ỏ ả ổ ểĐòi h i gi i pháp t ng th  (Bên trong & bên ngoài DN)ỏ ả ổ ể



  Ma tr n BCG (Boston Consulting Group)ậMa tr n BCG (Boston Consulting Group)ậ

 M c tiêu : Đánh giá v  th  c nh tranh c a t  h p kinh ụ ị ế ạ ủ ổ ợM c tiêu : Đánh giá v  th  c nh tranh c a t  h p kinh ụ ị ế ạ ủ ổ ợ
doanh (Portfolio business) c a DN.ủdoanh (Portfolio business) c a DN.ủ

 N i dung: ộN i dung: ộ xácxác  đ nhịđ nhị   nh ngữnh ngữ   yêuyêu  c uầc uầ   vềvề  v nốv nố   đ uầđ uầ   tưtư  vàvà  
nh ngữnh ngữ   n iơn iơ   cócó  thểthể  t oạt oạ   rara  ngu nồngu nồ   đ uầđ uầ   tưtư  ởở  t ngừt ngừ   lĩnhlĩnh  v cựv cự   
KD khácKD khác  nhaunhau  trongtrong  c uấc uấ   trúctrúc  KDKD  c aủc aủ   côngcông  tyty

 Quy trình phân tích: 3 b cướQuy trình phân tích: 3 b cướ
 B c 1: Phân đo n CL Cty thành các SBU và đánh giá tri n ướ ạ ểB c 1: Phân đo n CL Cty thành các SBU và đánh giá tri n ướ ạ ể

v ng c a chúng. ọ ủv ng c a chúng. ọ ủ
 B c 2: Phân lo i và s p x p các SBU trên ma tr n BCG. ướ ạ ắ ế ậB c 2: Phân lo i và s p x p các SBU trên ma tr n BCG. ướ ạ ắ ế ậ
 B c 3: Xây d ng đ nh h ng & m c tiêu chi n l c cho t ng ướ ự ị ướ ụ ế ượ ừB c 3: Xây d ng đ nh h ng & m c tiêu chi n l c cho t ng ướ ự ị ướ ụ ế ượ ừ

lo i SBU.ạlo i SBU.ạ



B c 1: Xác đ nh và đánh giá tri n v ng c a ướ ị ể ọ ủB c 1: Xác đ nh và đánh giá tri n v ng c a ướ ị ể ọ ủ
các SBUcác SBU

 Chia công ty thành các SBU d a trên các đ c đi mự ặ ểChia công ty thành các SBU d a trên các đ c đi mự ặ ể
 SBU là m t đ n v  kinh doanh riêng l  ho c trên m t t p h p ộ ơ ị ẻ ặ ộ ậ ợSBU là m t đ n v  kinh doanh riêng l  ho c trên m t t p h p ộ ơ ị ẻ ặ ộ ậ ợ

các ngành kinh doanh có liên quan(C p s n ph m/th  tr ng), có ặ ả ẩ ị ườcác ngành kinh doanh có liên quan(C p s n ph m/th  tr ng), có ặ ả ẩ ị ườ
đóng góp quan tr ng vào s  thành công c a DN. Có th  đ c ọ ự ủ ể ượđóng góp quan tr ng vào s  thành công c a DN. Có th  đ c ọ ự ủ ể ượ
ho ch đ nh riêng bi t v i các ph n còn l i c a DNạ ị ệ ớ ầ ạ ủho ch đ nh riêng bi t v i các ph n còn l i c a DNạ ị ệ ớ ầ ạ ủ

 Có m t t p h p các đ i th  c nh tranh trên m t th  tr ng xác ộ ậ ợ ố ủ ạ ộ ị ườCó m t t p h p các đ i th  c nh tranh trên m t th  tr ng xác ộ ậ ợ ố ủ ạ ộ ị ườ
đ nhịđ nhị

 C n ph i đi u ch nh CL c a SBU so v i các chi n l c c a các ầ ả ề ỉ ủ ớ ế ượ ủC n ph i đi u ch nh CL c a SBU so v i các chi n l c c a các ầ ả ề ỉ ủ ớ ế ượ ủ
SBU khác trong doanh nghi pệSBU khác trong doanh nghi pệ



B c 1: Xác đ nh và đánh giá tri n v ng c a ướ ị ể ọ ủB c 1: Xác đ nh và đánh giá tri n v ng c a ướ ị ể ọ ủ
các SBUcác SBU

 Đánh giá tri n v ng c a các SBU thông qua 2 thông s :ể ọ ủ ốĐánh giá tri n v ng c a các SBU thông qua 2 thông s :ể ọ ủ ố
 Th  ph n t ng đ i (TPTĐ): Là t  l  gi a th  ph n c a SBU ị ầ ươ ố ỷ ệ ữ ị ầ ủTh  ph n t ng đ i (TPTĐ): Là t  l  gi a th  ph n c a SBU ị ầ ươ ố ỷ ệ ữ ị ầ ủ

v i th  ph n c a đ i th  c nh tranh l n nh tớ ị ầ ủ ố ủ ạ ớ ấv i th  ph n c a đ i th  c nh tranh l n nh tớ ị ầ ủ ố ủ ạ ớ ấ
 M c tăng tr ng c a ngành : Nh m xác đ nh SBU đang  trong ứ ưở ủ ằ ị ởM c tăng tr ng c a ngành : Nh m xác đ nh SBU đang  trong ứ ưở ủ ằ ị ở

đi u ki n thu n l i hay khó khăn ề ệ ậ ợđi u ki n thu n l i hay khó khăn ề ệ ậ ợ



B c 2: Phân lo i các SBUướ ạB c 2: Phân lo i các SBUướ ạ

 Phân lo i SBU qua s  đ : ạ ơ ồPhân lo i SBU qua s  đ : ạ ơ ồ
 Chi u ngang là th  ph n t ng đ iề ị ầ ươ ốChi u ngang là th  ph n t ng đ iề ị ầ ươ ố
 Chi u d c là t c đ  tăng tr ng c a ngànhề ọ ố ộ ưở ủChi u d c là t c đ  tăng tr ng c a ngànhề ọ ố ộ ưở ủ

 M i SBU đ c bi u di n b ng 1 hình tròn, kích th c ỗ ượ ể ễ ằ ướM i SBU đ c bi u di n b ng 1 hình tròn, kích th c ỗ ượ ể ễ ằ ướ
hình tròn t  l  v i doanh thu mà SBU đ t đ c trong toàn ỉ ệ ớ ạ ượhình tròn t  l  v i doanh thu mà SBU đ t đ c trong toàn ỉ ệ ớ ạ ượ
b  doanh thu nói chung c a DN. ộ ủb  doanh thu nói chung c a DN. ộ ủ

 Có 4 lo i: ạCó 4 lo i: ạ
 SBU - Ngôi saoSBU - Ngôi sao
 SBU - D u ch m h iấ ấ ỏSBU - D u ch m h iấ ấ ỏ
 SBU - Bò ti nềSBU - Bò ti nề
 SBU - ChóSBU - Chó



BH5.1. C u trúc ma tr n BCGấ ậBH5.1. C u trúc ma tr n BCGấ ậ

M c th  ph n t ng đ i trong ngànhứ ị ầ ươ ố
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B c 3: Xây d ng đ nh h ng chi n l c cho ướ ự ị ướ ế ượB c 3: Xây d ng đ nh h ng chi n l c cho ướ ự ị ướ ế ượ
m i SBUỗm i SBUỗ

 B  D u ch m h i ít tri n ỏ ấ ấ ỏ ểB  D u ch m h i ít tri n ỏ ấ ấ ỏ ể
v ng nh t đ  gi m áp l c v  ọ ấ ể ả ự ềv ng nh t đ  gi m áp l c v  ọ ấ ể ả ự ề
v n đ u tố ầ ưv n đ u tố ầ ư

 Dùng v n d  t  Bò ti n đ u ố ư ừ ề ầDùng v n d  t  Bò ti n đ u ố ư ừ ề ầ
t  vào D u ch m h i và nuôi ư ấ ấ ỏt  vào D u ch m h i và nuôi ư ấ ấ ỏ
d ng Ngôi sao đang hình ưỡd ng Ngôi sao đang hình ưỡ
thànhthành

 Ti p t c duy trì ho t đ ng ế ụ ạ ộTi p t c duy trì ho t đ ng ế ụ ạ ộ
c a Chú chó ho c đ  nó thoát ủ ặ ểc a Chú chó ho c đ  nó thoát ủ ặ ể
kh i ngànhỏkh i ngànhỏ

 Công ty c n xây d ng m t c u ầ ự ộ ấCông ty c n xây d ng m t c u ầ ự ộ ấ
trúc kinh doanh cân b ngằtrúc kinh doanh cân b ngằ

Ngôi sao Dấu chấm hỏi

Bò tiền Chó

Ngôi sao Dấu chấm hỏi

Bò tiền Chó



BH5.2. Công ty S a VINAMLKữBH5.2. Công ty S a VINAMLKữ

B  ph nộ ậ

(SBU)

Doanh thu 
(T  VNĐ)ỷ

% 
Doanh 

thu

L i ợ
nhu n ậ

(T  VNĐ)ỷ

% L i ợ
nhu nậ

Th  ị
ph n ầ
TĐ

% 
M c ứ
đ  ộ

tăng 
tr ngưở

1. S a n cữ ướ 2332 35 376 39 1,2 +18

2. S a b tữ ộ 1584 24 193 20 0.6 +10

3. S a đ cữ ặ 1376 21 77 8 1,3 +17

4. S a chua ữ 698 11 299 31 1,35 +10

5. SP Khác 659 9 19 2 0,05 +3

T ng c ngổ ộ 6649 100 963
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u đi m và nh c đi m c a ma tr n BCGƯ ể ượ ể ủ ậu đi m và nh c đi m c a ma tr n BCGƯ ể ượ ể ủ ậ

 u đi mƯ ểu đi mƯ ể
 T p trung phân tích nhu c u v n đ u t   các SBU khác nhau, ậ ầ ố ầ ư ởT p trung phân tích nhu c u v n đ u t   các SBU khác nhau, ậ ầ ố ầ ư ở

ch  ra cách th c s  d ng ngu n l c tài chính, nh m t i đa hóa ỉ ứ ử ụ ồ ự ằ ốch  ra cách th c s  d ng ngu n l c tài chính, nh m t i đa hóa ỉ ứ ử ụ ồ ự ằ ố
c u trúc kinh doanh c a m t DNấ ủ ộc u trúc kinh doanh c a m t DNấ ủ ộ

 Giúp DN xây d ng đ c m t c u trúc kinh doanh cân b ng và ự ượ ộ ấ ằGiúp DN xây d ng đ c m t c u trúc kinh doanh cân b ng và ự ượ ộ ấ ằ
t i uố ưt i uố ư

 Nh c đi mượ ểNh c đi mượ ể
 Đánh giá v  ti m năng và tri n v ng c a SBU d a trên th  ph n ề ề ể ọ ủ ự ị ầĐánh giá v  ti m năng và tri n v ng c a SBU d a trên th  ph n ề ề ể ọ ủ ự ị ầ

và s  tăng tr ng ngành là ch a đ y đự ườ ư ầ ủvà s  tăng tr ng ngành là ch a đ y đự ườ ư ầ ủ
 Ph ng pháp này ch a đánh giá đ y đ  v  m i quan h  gi a ươ ư ầ ủ ề ố ệ ữPh ng pháp này ch a đánh giá đ y đ  v  m i quan h  gi a ươ ư ầ ủ ề ố ệ ữ

th  ph n và chi phí (th  ph n ch a ch c đã t o ra u th  v  chi ị ầ ị ầ ư ắ ạ ư ế ềth  ph n và chi phí (th  ph n ch a ch c đã t o ra u th  v  chi ị ầ ị ầ ư ắ ạ ư ế ề
phí)phí)



5.1.3. Ma tr n TOWSậ5.1.3. Ma tr n TOWSậ

 M c tiêu : Trên c  s  nh n d ng các nhân t  chi n l c ụ ơ ở ậ ạ ố ế ượM c tiêu : Trên c  s  nh n d ng các nhân t  chi n l c ụ ơ ở ậ ạ ố ế ượ
môi tr ng bên trong và bên ngoài c a DN đ  t  đó ườ ủ ể ừmôi tr ng bên trong và bên ngoài c a DN đ  t  đó ườ ủ ể ừ
ho ch đ nh các CL th  v  phù h p. ạ ị ế ị ợho ch đ nh các CL th  v  phù h p. ạ ị ế ị ợ

 N i dung: Đ  ra các chi n l c kh  thi có th  l a ch nộ ề ế ượ ả ể ự ọN i dung: Đ  ra các chi n l c kh  thi có th  l a ch nộ ề ế ượ ả ể ự ọ



5.1.3. Ma tr n TOWSậ5.1.3. Ma tr n TOWSậ

 Quy trình : 8 b cướQuy trình : 8 b cướ
 Li t kê các c  h i.ệ ơ ộLi t kê các c  h i.ệ ơ ộ
 Li t kê các thách th c.ệ ứLi t kê các thách th c.ệ ứ
 Li t kê các th  m nh bên trong.ệ ế ạLi t kê các th  m nh bên trong.ệ ế ạ
 Li t kê các đi m y u bên trong.ệ ể ếLi t kê các đi m y u bên trong.ệ ể ế
 Ho ch đ nh CL SO (CL Đi m m nh & C  h i)ạ ị ể ạ ơ ộHo ch đ nh CL SO (CL Đi m m nh & C  h i)ạ ị ể ạ ơ ộ
 Ho ch đ nh CL WO (CL Đi m y u & C  h i)ạ ị ể ế ơ ộHo ch đ nh CL WO (CL Đi m y u & C  h i)ạ ị ể ế ơ ộ
 Ho ch đ nh CL ST (CL Đi m m nh & Thách th c).ạ ị ể ạ ứHo ch đ nh CL ST (CL Đi m m nh & Thách th c).ạ ị ể ạ ứ
 Ho ch đ nh CL WT (CL Đi m y u & Thách th c).ạ ị ể ế ứHo ch đ nh CL WT (CL Đi m y u & Thách th c).ạ ị ể ế ứ



C  h i và thách th cơ ộ ứC  h i và thách th cơ ộ ứ

− C  h i/thách th c là nh ng ơ ộ ứ ữC  h i/thách th c là nh ng ơ ộ ứ ữ
khuynh h ng & s  ki n ướ ự ệkhuynh h ng & s  ki n ướ ự ệ
khách quan có nh h ng đ n ả ưở ếkhách quan có nh h ng đ n ả ưở ế
DN trong t ng laiươDN trong t ng laiươ

− C  h i là m t lĩnh v c nhu ơ ộ ộ ựC  h i là m t lĩnh v c nhu ơ ộ ộ ự
c u c a khách hàng mà doanh ầ ủc u c a khách hàng mà doanh ầ ủ
nghi p có th  th c hi n đáp ệ ể ự ệnghi p có th  th c hi n đáp ệ ể ự ệ

ng m t cách có lãiứ ộng m t cách có lãiứ ộ
− Thách th c là m t nguy c  do ứ ộ ơThách th c là m t nguy c  do ứ ộ ơ

m t xu th  m i ho c m t s  ộ ế ớ ặ ộ ựm t xu th  m i ho c m t s  ộ ế ớ ặ ộ ự
phát tri n không có l i, có th  ể ợ ểphát tri n không có l i, có th  ể ợ ể
d n t i s  thi t h i cho doanh ẫ ớ ự ệ ạd n t i s  thi t h i cho doanh ẫ ớ ự ệ ạ
thu hay l i nhu n c a doanh ợ ậ ủthu hay l i nhu n c a doanh ợ ậ ủ
nghi p n u không có các bi n ệ ế ệnghi p n u không có các bi n ệ ế ệ
pháp b o vả ệpháp b o vả ệ

Phân tích môi tr ng bên ngoài ườPhân tích môi tr ng bên ngoài ườ
- Kinh t  ếKinh t  ế
- Công nghệCông nghệ
- Văn hóa - Xã h iộVăn hóa - Xã h iộ
- Chính tr  - Pháp lu t ị ậChính tr  - Pháp lu t ị ậ
- Đ i th  c nh tranhố ủ ạĐ i th  c nh tranhố ủ ạ
- Các nhà cung c pấCác nhà cung c pấ
- Các nhà phân ph iốCác nhà phân ph iố
- ……..



C  h i và thách th cơ ộ ứC  h i và thách th cơ ộ ứ

Nh ng c  h i ữ ơ ộNh ng c  h i ữ ơ ộ
 Ti m năng phát tri n th  ề ể ịTi m năng phát tri n th  ề ể ị

tr ngườtr ngườ
 Kho ng tr ng th  tr ngả ố ị ườKho ng tr ng th  tr ngả ố ị ườ
 G n ngu n nguyên li u hay ầ ồ ệG n ngu n nguyên li u hay ầ ồ ệ

ngu n nhân công r  và có ồ ẻngu n nhân công r  và có ồ ẻ
tay ngh  phù h p…ề ợtay ngh  phù h p…ề ợ

Nh ng thách th c ữ ứNh ng thách th c ữ ứ
 Th  tr ng b  thu h pị ườ ị ẹTh  tr ng b  thu h pị ườ ị ẹ
 C nh tranh ngày càng kh c li tạ ố ệC nh tranh ngày càng kh c li tạ ố ệ
 Nh ng thay đ i v  chính sách có ữ ổ ềNh ng thay đ i v  chính sách có ữ ổ ề

th  x y ra, b t n vê chính tr  ể ả ấ ổ ịth  x y ra, b t n vê chính tr  ể ả ấ ổ ị
 các th  tr ng ch  ch t ở ị ườ ủ ố các th  tr ng ch  ch t ở ị ườ ủ ố

 S  phát tri n công ngh  m i ự ể ệ ớS  phát tri n công ngh  m i ự ể ệ ớ
làm cho các ph ng ti n và dây ươ ệlàm cho các ph ng ti n và dây ươ ệ
chuy n s n xu t c a doanh ề ả ấ ủchuy n s n xu t c a doanh ề ả ấ ủ
nghi p có nguy c  tr  nên l c ệ ơ ở ạnghi p có nguy c  tr  nên l c ệ ơ ở ạ
h u…ậh u…ậ



  Các đi m m nh và đi m y u ể ạ ể ếCác đi m m nh và đi m y u ể ạ ể ế

Đi m m nh và đi m y u bên ể ạ ể ếĐi m m nh và đi m y u bên ể ạ ể ế
trong DN là nh ng ho t đ ng ữ ạ ộtrong DN là nh ng ho t đ ng ữ ạ ộ
có th  ki m soát đ c. Nó là ể ể ượcó th  ki m soát đ c. Nó là ể ể ượ
nh ng lĩnh v c mà doanh ữ ựnh ng lĩnh v c mà doanh ữ ự
nghi p đã và đang th c hi n ệ ự ệnghi p đã và đang th c hi n ệ ự ệ
t t (đi m m nh) ho c kém ố ể ạ ặt t (đi m m nh) ho c kém ố ể ạ ặ
(đi m y u)ể ế(đi m y u)ể ế

Nh ng lĩnh v c ch c năng ữ ự ứNh ng lĩnh v c ch c năng ữ ự ứ

c n phân tích:ầc n phân tích:ầ
- Qu n lýảQu n lýả

- MarketingMarketing

- Tài chínhTài chính

- S n xu tả ấS n xu tả ấ

- R&DR&D

- H  th ng thông tinệ ốH  th ng thông tinệ ố

- …………



  Các đi m m nh và đi m y u ể ạ ể ếCác đi m m nh và đi m y u ể ạ ể ế

Nh ng đi m m nhữ ể ạNh ng đi m m nhữ ể ạ



NNhi u nhà qu n tr  tài năngề ả ịhi u nhà qu n tr  tài năngề ả ị


ó công ngh  v t tr iệ ượ ộó công ngh  v t tr iệ ượ ộ


h ng hi u n i ti ngươ ệ ổ ếh ng hi u n i ti ngươ ệ ổ ế


ó ti m l c tài chính m nhề ự ạó ti m l c tài chính m nhề ự ạ


oanh nghi p có hình nh t t trong ệ ả ốoanh nghi p có hình nh t t trong ệ ả ố
m t công chúngắm t công chúngắ



h  ph n l n trong các th  th ng ị ầ ớ ị ườh  ph n l n trong các th  th ng ị ầ ớ ị ườ
ch  ch t…ủ ốch  ch t…ủ ố

Nh ng đi m y uữ ể ếNh ng đi m y uữ ể ế



ó có th  là m ng l i phân ph i ể ạ ướ ốó có th  là m ng l i phân ph i ể ạ ướ ố
kém hi u quệ ảkém hi u quệ ả



uan h  lao đ ng không t tệ ộ ốuan h  lao đ ng không t tệ ộ ố


hi u các nhà qu n tr  có kinh ế ả ịhi u các nhà qu n tr  có kinh ế ả ị
nghi m qu c t  ệ ố ếnghi m qu c t  ệ ố ế



n ph m l c h u so v i các đ i ả ẩ ạ ậ ớ ốn ph m l c h u so v i các đ i ả ẩ ạ ậ ớ ố
th  c nh tranh…ủ ạth  c nh tranh…ủ ạ



5.2.1. Ma tr n TOWSậ5.2.1. Ma tr n TOWSậ

BH5.4. C u trúc ma tr n TOWSấ ậBH5.4. C u trúc ma tr n TOWSấ ậ

STRENGTHS
Các đi m m nhể ạ

WEAKNESSES
Các đi m y uể ế

OPPORTUNITIES
Các c  h iơ ộ

SO Strategies
CL phát huy đi m ể

m nh đ  t n d ng c  ạ ể ậ ụ ơ
h iộ

WO Strategies
CL h n ch  đi m y u ạ ế ể ế

đ  t n d ng c  h iể ậ ụ ơ ộ

THREATS
Các thách th cứ

ST Strategies
CL phát huy đi m ể

m nh đ  h n ch  các ạ ể ạ ế
thách th cứ

WT Strategies
CL v t qua (h n ch ) ượ ạ ế
đi m y u c a DN và né ể ế ủ

tránh các thách th cứ



BH5.5. Phân tích TOWS c a Công ty Biti’sủBH5.5. Phân tích TOWS c a Công ty Biti’sủ
Đi m m nhể ạ Đi m y uể ế

1. V i 25 năm ho t đ ng trên th  ớ ạ ộ ị
tr ng, công ty có nhi u kinh ườ ề
nghi m thâm nh p th  tr ngệ ậ ị ườ

2. Có m ng l i phân ph i r ng rãiạ ướ ố ộ
3. Công tác nghiên c u phát tri n s n ứ ể ả

ph m t t.ẩ ố
4. Th ng hi u Biti’s đã kh ng đ nh ươ ệ ằ ị

đ c v  th  trên th  tr ng.ượ ị ế ị ườ
5. Tài chính n đ nh và lành m nhổ ị ạ

1. Vi c ki m soát ho t đ ng đ i lý ệ ể ạ ộ ạ
ch a t t làm gi m hi u qu  ti p ư ố ả ệ ả ế
th  v i ng i tiêu dùngị ớ ườ

2. Biti’s ch a ch  đ ng đ c ư ủ ộ ượ
ngu n nguyên v t li uồ ậ ệ

C  h iơ ộ CL Đi m m nh-C  h iể ạ ơ ộ CL Đi m y u-C  h iể ế ơ ộ
1. Phân khúc th  tr ng giày dép ị ườ

ch t l ng cao c a Trung Qu c ấ ượ ủ ố
còn ch a đ c khai thác .ư ượ

2. Trung Qu c đang th c hi n chi n ố ự ệ ế
l c “Đ i phá mi n Tây”ượ ạ ề

3. Vi t Nam có chính sách phát tri n ệ ể
kinh t  vùng biên gi i phía B cế ớ ắ

1. Phát tri n th  tr ng (S1, S5, O3)ể ị ườ
2. Thâm nh p th  tr ng  Trung ậ ị ườ

Qu c(S4, O1)ố

1.  Xây d ng nhà máy t i Trung Qu c ự ạ ố
(W1, W2, O1)

Thách th cứ CL Đi m m nh-Thách th cể ạ ứ CL Đi m y u-Thách th cể ế ứ
1. S n ph m c a Biti’s b  làm gi  ả ẩ ủ ị ả

làm nhái nhi u c   trong và ề ả ở
ngoài n cướ

2. Ngu n nguyên li u đang có nguy ồ ệ
c  khan hi m và tăng giá cao.ơ ế

3. S  c nh tranh gay g t c a các DN ự ạ ắ ủ
s n xu t giày dép c a Trung ả ấ ủ
Qu c.ố

1.Phát tri n s n ph m (S3, T1, T3)ể ả ẩ 1. Thi t l p công ty liên doanh v i ế ậ ớ
m t s  công ty s n xu t và phân ph i ộ ố ả ấ ố
giày dép c a Trung Qu c (W1, T1)ủ ố



5.2.1. Ma tr n TOWSậ5.2.1. Ma tr n TOWSậ

 u nh c đi m c a mô th c TOWSƯ ượ ể ủ ứu nh c đi m c a mô th c TOWSƯ ượ ể ủ ứ
 u đi m: ĐƯ ểu đi m: ĐƯ ể n gi n, d  hình dung, và bao quát đ  các y u t , c  ơ ả ễ ủ ế ố ản gi n, d  hình dung, và bao quát đ  các y u t , c  ơ ả ễ ủ ế ố ả

trong và ngoài t  chổtrong và ngoài t  chổ cứcứ
 Nh c đi m: K t qu  mà TOWS mang l i ch  mang tính đ nh ượ ể ế ả ạ ỉ ịNh c đi m: K t qu  mà TOWS mang l i ch  mang tính đ nh ượ ể ế ả ạ ỉ ị

tính mà không mang tính đ nh l ngị ượtính mà không mang tính đ nh l ngị ượ

 L u ý ưL u ý ư
 Không ph i vi c k t h p SO, WO, ST, WT nào cũng là các ả ệ ế ợKhông ph i vi c k t h p SO, WO, ST, WT nào cũng là các ả ệ ế ợ

ph ng án chi n l c k t ươ ế ượ ếph ng án chi n l c k t ươ ế ượ ế
 Vi c phân tích ma tr n TOWS ph i đ c ti n hành m t cách ệ ậ ả ượ ế ộVi c phân tích ma tr n TOWS ph i đ c ti n hành m t cách ệ ậ ả ượ ế ộ

khách quan không gò épkhách quan không gò ép



5.2. Các chi n l c c nh tranh t ng quátế ượ ạ ổ5.2. Các chi n l c c nh tranh t ng quátế ượ ạ ổ

 Đ nh nghĩa:ịĐ nh nghĩa:ị

  Các CL c nh tranh t ng quát ph n ánh nh ng cách th c c  b n mà ạ ổ ả ữ ứ ơ ảCác CL c nh tranh t ng quát ph n ánh nh ng cách th c c  b n mà ạ ổ ả ữ ứ ơ ả
1 DN c nh tranh trên nh ng th  tr ng c a mình d a trên 2 đ c ạ ữ ị ườ ủ ự ặ1 DN c nh tranh trên nh ng th  tr ng c a mình d a trên 2 đ c ạ ữ ị ườ ủ ự ặ
đi m c  b n: chi phí th p và khác bi t hoá.ể ơ ả ấ ệđi m c  b n: chi phí th p và khác bi t hoá.ể ơ ả ấ ệ



BH5.7. Ma tr n CL c nh tranh (M.Porter) ậ ạBH5.7. Ma tr n CL c nh tranh (M.Porter) ậ ạ

K t h p v i ph m vi ế ợ ớ ạK t h p v i ph m vi ế ợ ớ ạ
ho t đ ng c a DN, t o ạ ộ ủ ạho t đ ng c a DN, t o ạ ộ ủ ạ
nên 3 CL c nh tranh t ng ạ ổnên 3 CL c nh tranh t ng ạ ổ
quát:quát:
 CL d n đ u v  chi phíẫ ầ ềCL d n đ u v  chi phíẫ ầ ề
 CL khác bi t hoáệCL khác bi t hoáệ
 CL t p trung hoáậCL t p trung hoáậ



5.2.1. Chi n l c d n đ o v  chi phíế ượ ẫ ạ ề5.2.1. Chi n l c d n đ o v  chi phíế ượ ẫ ạ ề

 Khái ni m: ệKhái ni m: ệ

CL d n đ o v  chi phí là làm sao đ t đ c m c t ng chi ẫ ạ ề ạ ượ ứ ổCL d n đ o v  chi phí là làm sao đ t đ c m c t ng chi ẫ ạ ề ạ ượ ứ ổ
phí th p nh t trong ngành thông qua m t nhóm nh ng ấ ấ ộ ữphí th p nh t trong ngành thông qua m t nhóm nh ng ấ ấ ộ ữ
chính sách có tính ch t ch c năng nh m vào m c tiêu c  ấ ứ ằ ụ ơchính sách có tính ch t ch c năng nh m vào m c tiêu c  ấ ứ ằ ụ ơ
b n này.ảb n này.ả



 M c tiêu: Ki m soát tuy t đ i c u trúc chi phí. Vd: Ford, ụ ể ệ ố ấM c tiêu: Ki m soát tuy t đ i c u trúc chi phí. Vd: Ford, ụ ể ệ ố ấ
Dell,…Dell,…

 Đ c đi m:ặ ểĐ c đi m:ặ ể
 Đ ng cong kinh nghi mườ ệĐ ng cong kinh nghi mườ ệ
 L i th  theo quy môợ ếL i th  theo quy môợ ế

 Đi u ki n:ề ệĐi u ki n:ề ệ
 Th  ph n l nị ầ ớTh  ph n l nị ầ ớ
 Năng l c s n xu t và đ u t  l nự ả ấ ầ ư ớNăng l c s n xu t và đ u t  l nự ả ấ ầ ư ớ
 Năng l c qu n tr  s n xu t và t  ch c k  thu t công nghự ả ị ả ấ ổ ứ ỹ ậ ệNăng l c qu n tr  s n xu t và t  ch c k  thu t công nghự ả ị ả ấ ổ ứ ỹ ậ ệ
 Chính sách giá linh ho tạChính sách giá linh ho tạ

5.2.1. Chi n l c d n đ o v  chi phíế ượ ẫ ạ ề5.2.1. Chi n l c d n đ o v  chi phíế ượ ẫ ạ ề



5.2.1. Chi n l c d n đ o v  chi phíế ượ ẫ ạ ề5.2.1. Chi n l c d n đ o v  chi phíế ượ ẫ ạ ề

u đi m:Ư ểu đi m:Ư ể
 N u x y ra chi n tranh giá c , cty v i chi phí th p s  ch u ế ả ế ả ớ ấ ẽ ịN u x y ra chi n tranh giá c , cty v i chi phí th p s  ch u ế ả ế ả ớ ấ ẽ ị

đ ng t t h n.ự ố ơđ ng t t h n.ự ố ơ
 D  dàng ch u đ ng đ c khi có s c ép tăng giá t  phía nhà ễ ị ự ượ ứ ừD  dàng ch u đ ng đ c khi có s c ép tăng giá t  phía nhà ễ ị ự ượ ứ ừ

cung c p và phân ph i.ấ ốcung c p và phân ph i.ấ ố
 T o ra rào c n gia nh pạ ả ậT o ra rào c n gia nh pạ ả ậ

R i ro:ủR i ro:ủ
 Xu t hi n các đ i th  c nh tranh hi u qu  h nấ ệ ố ủ ạ ệ ả ơXu t hi n các đ i th  c nh tranh hi u qu  h nấ ệ ố ủ ạ ệ ả ơ
 Thay đ i v  công nghổ ề ệThay đ i v  công nghổ ề ệ
 Cty có th  b  qua, không đáp ng đ c s  thay đ i vì th  hi uể ỏ ứ ượ ự ổ ị ếCty có th  b  qua, không đáp ng đ c s  thay đ i vì th  hi uể ỏ ứ ượ ự ổ ị ế   

c a khách hàngủc a khách hàngủ



5.2.2. Chi n l c khác bi t hoáế ượ ệ5.2.2. Chi n l c khác bi t hoáế ượ ệ

 M c tiêu: khác bi t hoá các sp/dv c a cty v i các đ i th  ụ ệ ủ ớ ố ủM c tiêu: khác bi t hoá các sp/dv c a cty v i các đ i th  ụ ệ ủ ớ ố ủ
c nh tranh khác. Vd: Mercesdes, Carings…ạc nh tranh khác. Vd: Mercesdes, Carings…ạ

 Đi u ki n:ề ệĐi u ki n:ề ệ
 Năng l c marketing và R&D m nhự ạNăng l c marketing và R&D m nhự ạ
 Kh  năng đ i m i, sáng t o và năng đ ngả ổ ớ ạ ộKh  năng đ i m i, sáng t o và năng đ ngả ổ ớ ạ ộ



5.2.2. Chi n l c khác bi t hoáế ượ ệ5.2.2. Chi n l c khác bi t hoáế ượ ệ

u đi m:Ư ểu đi m:Ư ể
 Kh  năng áp đ t m c giá “v t tr i” so v i đ i th  c nh tranhả ặ ứ ượ ộ ớ ố ủ ạKh  năng áp đ t m c giá “v t tr i” so v i đ i th  c nh tranhả ặ ứ ượ ộ ớ ố ủ ạ
 T o ra s  trung thành c a khách hàngạ ự ủT o ra s  trung thành c a khách hàngạ ự ủ
 T o ra rào c n gia nh pạ ả ậT o ra rào c n gia nh pạ ả ậ

R i ro:ủR i ro:ủ
 D  b  đ i th  b t ch cễ ị ố ủ ắ ướD  b  đ i th  b t ch cễ ị ố ủ ắ ướ
 S  trung thành v i nhãn hi u hàng hóa d  b  đánh m t khi thông ự ớ ệ ễ ị ấS  trung thành v i nhãn hi u hàng hóa d  b  đánh m t khi thông ự ớ ệ ễ ị ấ

tin ngày càng nhi u và ch t l ng SP không ng ng đ c c i ề ấ ượ ừ ượ ảtin ngày càng nhi u và ch t l ng SP không ng ng đ c c i ề ấ ượ ừ ượ ả
thi nệthi nệ

 S  khác bi t v  giá tr  nên quá l nự ệ ề ở ớS  khác bi t v  giá tr  nên quá l nự ệ ề ở ớ



5.2.3. Chi n l c t p trungế ượ ậ5.2.3. Chi n l c t p trungế ượ ậ

 M c tiêu: t p trung phát tri n l i th  c nh tranh (giá ụ ậ ể ợ ế ạM c tiêu: t p trung phát tri n l i th  c nh tranh (giá ụ ậ ể ợ ế ạ
ho c khác bi t hoá s n ph m) đáp ng cho 1 ho c 1 vài ặ ệ ả ẩ ứ ặho c khác bi t hoá s n ph m) đáp ng cho 1 ho c 1 vài ặ ệ ả ẩ ứ ặ
phân đo n. Vd: Ferrari, Haagen-Dazsạphân đo n. Vd: Ferrari, Haagen-Dazsạ

 Đi u ki n:ề ệĐi u ki n:ề ệ
 L a ch n 1 lo i s n ph mự ọ ạ ả ẩL a ch n 1 lo i s n ph mự ọ ạ ả ẩ
 L a ch n 1 t p khách hàng ho c 1 vùng đ a lýự ọ ậ ặ ịL a ch n 1 t p khách hàng ho c 1 vùng đ a lýự ọ ậ ặ ị



5.2.3. Chi n l c t p trungế ượ ậ5.2.3. Chi n l c t p trungế ượ ậ

 u đi m:Ư ểu đi m:Ư ể
 Áp đ t m c giá cao h nặ ứ ơÁp đ t m c giá cao h nặ ứ ơ
 Thi t l p rào c n gia nh p v i các đ i th  ti m năngế ậ ả ậ ớ ố ủ ềThi t l p rào c n gia nh p v i các đ i th  ti m năngế ậ ả ậ ớ ố ủ ề
 T o ra s  trung thành c a 1 nhóm khách hàngạ ự ủT o ra s  trung thành c a 1 nhóm khách hàngạ ự ủ
 Phát tri n các năng l c có th  m nhể ự ế ạPhát tri n các năng l c có th  m nhể ự ế ạ
 L i th  theo quy mô và kinh nghi mợ ế ệL i th  theo quy mô và kinh nghi mợ ế ệ

 R i ro:ủR i ro:ủ
 Thay đ i công ngh  ho c th  hi u tiêu dùngổ ệ ặ ị ếThay đ i công ngh  ho c th  hi u tiêu dùngổ ệ ặ ị ế
 Ph  thu c vào đo n th  tr ng duy nh tụ ộ ạ ị ườ ấPh  thu c vào đo n th  tr ng duy nh tụ ộ ạ ị ườ ấ
 C nh tranh t  các DN khác bi t hoá ho c chi phí th p trên ạ ừ ệ ặ ấC nh tranh t  các DN khác bi t hoá ho c chi phí th p trên ạ ừ ệ ặ ấ

di n r ngệ ộdi n r ngệ ộ



Đ ng nên sa l y vào gi a hai chi n l c mâu ừ ầ ữ ế ượĐ ng nên sa l y vào gi a hai chi n l c mâu ừ ầ ữ ế ượ
thu n nhauẫthu n nhauẫ

 K t vào khúc gi aẹ ữK t vào khúc gi aẹ ữ  (GET STUCK IN THE MIDDLE) đó là  (GET STUCK IN THE MIDDLE) đó là 
khi công ty đang  vào m t tình hu ng c c kỳ t i t  v  ở ộ ố ự ồ ệ ềkhi công ty đang  vào m t tình hu ng c c kỳ t i t  v  ở ộ ố ự ồ ệ ề
chi n l c.ế ượchi n l c.ế ượ

Vd: thi u th  ph n, đ u t  v n, nh ng quy t tâm s  d ng chi n ế ị ầ ầ ư ố ư ế ử ụ ếVd: thi u th  ph n, đ u t  v n, nh ng quy t tâm s  d ng chi n ế ị ầ ầ ư ố ư ế ử ụ ế
l c chi phí th p, s  khác bi t trong ngành.ượ ấ ự ệl c chi phí th p, s  khác bi t trong ngành.ượ ấ ự ệ

  

      Công ty ph i có m t quy t đ nh chi n l c c  b n, ả ộ ế ị ế ượ ơ ảCông ty ph i có m t quy t đ nh chi n l c c  b n, ả ộ ế ị ế ượ ơ ả
d a vào năng l c và gi i h n c a công tyự ự ớ ạ ủd a vào năng l c và gi i h n c a công tyự ự ớ ạ ủ



BH5.8. Chi n l c c nh tranh t ng quát và ế ượ ạ ổBH5.8. Chi n l c c nh tranh t ng quát và ế ượ ạ ổ
các y u t  n n t ngế ố ề ảcác y u t  n n t ngế ố ề ả

CL 

chi phí th pấ
CL 

khác bi t hoáệ
CL 

t p trungậ

Khác bi t hoá ệ
SP

Th p ấ
(ch  y u là giá ủ ế

c )ả

Cao Th p ho c caoấ ặ

Phân khúc th  ị
tr ngườ

Th pấ Cao Th p (m t ho c ấ ộ ặ
m t vài phân ộ

khúc)

Th  m nh đ c ế ạ ặ
tr ngư

Qu n tr  SX và ả ị
nguyên li uệ

R&D, Bán hàng 
và marketing

B t kỳ th  ấ ế
m nh nào (Tuỳ ạ
thu c vào CL ộ
chi phí th p ấ

ho c khác bi t ặ ệ
hoá)



5.2.4. Chi n ế5.2.4. Chi n ế l cượl cượ  Đ i d ng xanhạ ươ Đ i d ng xanhạ ươ

(W.Chankim &  Renee Mauborgne, (W.Chankim &  Renee Mauborgne, Ocean Blue StrategyOcean Blue Strategy, , 
Havard Bussiness School Press 2005)Havard Bussiness School Press 2005)

Đ i d ng xanh >< Đ i d ng đạ ươ ạ ươ ỏĐ i d ng xanh >< Đ i d ng đạ ươ ạ ươ ỏ

 Đ i d ng đ : th  tr ng truy n th ng         c nh tranh ạ ươ ỏ ị ườ ề ố ạĐ i d ng đ : th  tr ng truy n th ng         c nh tranh ạ ươ ỏ ị ườ ề ố ạ
kh c li tố ệkh c li tố ệ

 Đ i d ng xanh: th  tr ng m i, nhu c u m i         ạ ươ ị ườ ớ ầ ớĐ i d ng xanh: th  tr ng m i, nhu c u m i         ạ ươ ị ườ ớ ầ ớ
không có c nh tranhạkhông có c nh tranhạ



5.2.4. Chi n ế5.2.4. Chi n ế l cượl cượ  Đ i d ng xanhạ ươ Đ i d ng xanhạ ươ

 Chi n l c đ i d ng xanh: chi n l c phát tri n và ế ượ ạ ươ ế ượ ểChi n l c đ i d ng xanh: chi n l c phát tri n và ế ượ ạ ươ ế ượ ể
m  r ng m t th  tr ng trong đó không có c nh tranh ở ộ ộ ị ườ ạm  r ng m t th  tr ng trong đó không có c nh tranh ở ộ ộ ị ườ ạ
mà các công ty có th  khám phá và khai thác.ểmà các công ty có th  khám phá và khai thác.ể
 Đ ng c nh tranh trong kho ng th  tr ng hi n t i. Hãy t o ra ừ ạ ả ị ườ ệ ạ ạĐ ng c nh tranh trong kho ng th  tr ng hi n t i. Hãy t o ra ừ ạ ả ị ườ ệ ạ ạ

m t th  tr ng không có c nh tranhộ ị ườ ạm t th  tr ng không có c nh tranhộ ị ườ ạ
 Đ ng đánh b i ĐTCT. Hãy làm cho c nh tranh tr  nên không ừ ạ ạ ởĐ ng đánh b i ĐTCT. Hãy làm cho c nh tranh tr  nên không ừ ạ ạ ở

c n thi t.ầ ếc n thi t.ầ ế
 Đ ng khai thác ti p các nhu c u hi n có. Hãy t o ra và giành l y ừ ế ầ ệ ạ ấĐ ng khai thác ti p các nhu c u hi n có. Hãy t o ra và giành l y ừ ế ầ ệ ạ ấ

các nhu c u m i.ầ ớcác nhu c u m i.ầ ớ
 Đ ng c  g ng cân b ng giá tr  / chi phí. Hãy phá v  cân b ng giá ừ ố ắ ằ ị ỡ ằĐ ng c  g ng cân b ng giá tr  / chi phí. Hãy phá v  cân b ng giá ừ ố ắ ằ ị ỡ ằ

tr  / chi phí.ịtr  / chi phí.ị
 Đ ng l a ch n khác bi t hoá hay chi phí th p. Hãy theo đu i c  ừ ự ọ ệ ấ ổ ảĐ ng l a ch n khác bi t hoá hay chi phí th p. Hãy theo đu i c  ừ ự ọ ệ ấ ổ ả

hai.hai.

Đ i m i giá trổ ớ ịĐ i m i giá trổ ớ ị



5.3.1. Giai đo n nh p d  li uạ ậ ữ ệ5.3.1. Giai đo n nh p d  li uạ ậ ữ ệ

Giai đo n 1:ạ
Nh p d  li uậ ữ ệ

Mô th c đánh giá t ng h p ứ ổ ợ
các nhân t  bên trong (IFAS)ố

Mô th c đánh giá t ng h p ứ ổ ợ
các nhân t  bên ngoài (EFAS)ố



5.3.2. Giai đo n k t h p & phân tích d  li uạ ế ợ ữ ệ5.3.2. Giai đo n k t h p & phân tích d  li uạ ế ợ ữ ệ

Giai đo n 2:ạ
Giai đo n k t h pạ ế ợ

Mô th c TOWSứ

Mô th cứ  BCG

Mô th cứ  SPACE

Mô th c McKinseyứ

Mô th c CL t ng h pứ ổ ợ



5.3.3. Giai đo n l a ch n & ra quy t đ nh ạ ự ọ ế ị5.3.3. Giai đo n l a ch n & ra quy t đ nh ạ ự ọ ế ị
chi n l cế ượchi n l cế ượ

 Mô th c QSPM (Mô th c l ng hoá k  ho ch chi n ứ ứ ượ ế ạ ếMô th c QSPM (Mô th c l ng hoá k  ho ch chi n ứ ứ ượ ế ạ ế
l c)ượl c)ượ

 B c 1: Li t k t các c  h i/ đe do  và đi m m nh/ y u c  b n ướ ệ ế ơ ộ ạ ể ạ ế ơ ảB c 1: Li t k t các c  h i/ đe do  và đi m m nh/ y u c  b n ướ ệ ế ơ ộ ạ ể ạ ế ơ ả
vào c t bên trái c a QSPM.ộ ủvào c t bên trái c a QSPM.ộ ủ

 B c 2: Xác đ nh thang đi m cho m i y u t  thành công c  b n ướ ị ể ỗ ế ố ơ ảB c 2: Xác đ nh thang đi m cho m i y u t  thành công c  b n ướ ị ể ỗ ế ố ơ ả
bên trong và bên ngoài.bên trong và bên ngoài.

 B c 3: Xem xét l i các mô th c trong giai đo n 2 và xác đ nh ướ ạ ứ ạ ịB c 3: Xem xét l i các mô th c trong giai đo n 2 và xác đ nh ướ ạ ứ ạ ị
các chi n l c v  th  mà công ty nên quan tâm th c hi n.ế ượ ị ế ự ệcác chi n l c v  th  mà công ty nên quan tâm th c hi n.ế ượ ị ế ự ệ

 B c 4: Xác đ nh đi m s  cho tính h p d n.ướ ị ể ố ấ ẫB c 4: Xác đ nh đi m s  cho tính h p d n.ướ ị ể ố ấ ẫ
 B c 5: Tính đi m t ng c ng c a t ng đi m h p d n.ướ ể ổ ộ ủ ổ ể ấ ẫB c 5: Tính đi m t ng c ng c a t ng đi m h p d n.ướ ể ổ ộ ủ ổ ể ấ ẫ



Hình 5.9: C u trúc ma tr n QSPMấ ậHình 5.9: C u trúc ma tr n QSPMấ ậ

Nhân t  c  b nố ơ ả Thang 
đi mể

Các l a ch n chi n l cự ọ ế ượ

Chi n l c ế ượ
1

Chi n l c ế ượ
2

Chi n l c ế ượ
3

Các nhân t  bên trong:ố
Qu n lýả
Marketing
Tài chính/ K  toánế
S n xu t/ Đi u hànhả ấ ề
Nghiên c u và phát tri nứ ể
H  th ng thông tinệ ố
Các nhân t  bên ngoàiố
Kinh tế
Chính tr /Lu t pháp/Chính phị ậ ủ
Xã h i/Văn hoá/Nhân kh uộ ẩ
Công nghệ
C nh tranhạ

Các nhân t  bên trongố Các nhân t  bên ngoài (Kh  năng ph n ng c a công ố ả ả ứ ủ
ty)

1 = y uế
2 = h i y u ơ ế
3 = h i m nhơ ạ
4 = m nh nh tạ ấ

1 = nghèo nàn
2 = trung bình
3 = trên trung bình
4 = t t nh tố ấ
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Thank you for your attention !Thank you for your attention !
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